BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN CHO GIÁO VIÊN TỔ NHÀ TRẺ

I. Xây dựng kế hoạch giáo dục nhóm 24 -36 tháng
1. Kế hoạch giáo dục năm học ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng) gồm có:

	Mục tiêu giáo dục năm học
	Nội dung giáo dục năm học
	· Thời gian thực hiện



	*Giáo dục phát triển thể chất

	
	


2.  Dự kiến kế hoạch chủ đề, sự kiện năm học ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng) 
3.  Dự kiến chủ đề, sự kiện năm học của nhóm trẻ ( Do GV xây dựng) Dự kiến kế hoạch chủ đề, sự kiện năm học ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng)
4. Kế hoạch giáo dục chủ đề (Giáo viên xây dựng) dựa vào Kế hoạch giáo dục năm học, Dự kiến kế hoạch chủ đề, sự kiện năm học  ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng)
	Mục tiêu giáo dục 
	Nội dung giáo dục 
	Hoạt động giáo dục

	*Giáo dục phát triển thể chất

- Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

.........
(Có ví dụ kèm theo) 
	
	


*Khi xây dựng giáo viên cần bám sát vào mục tiêu giáo dục năm học, nội dung giáo dục năm học và thời gian thực hiện để xây dựng
Ngoài ra giáo viên đưa thêm mục tiêu bổ xung (của riêng nhóm, điều kiện thực tế của nhóm)

Khi xây dựng các chủ để tiếp theo giáo viên cần chú ý xây dựng

+ Mục tiêu mới

+ Mục tiêu bổ sung (Của riêng nhóm, điều kiện thực tế của nhóm)

+ Mục tiêu lặp lại ( Là những mục tiêu thời gian thực hiện từ tháng 9 đến tháng 5)

+ Mục tiêu chưa đạt (dựa vào kết quả đánh giá trẻ cuối ngày, nếu 70% trẻ chưa đạt tức là mục tiêu đó chưa đạt).

Kế hoạch tuần, ngày: Soạn như cũ nhưng các nội dung cần bám sát vào kế hoạch giáo dục chủ đề.

*Lưu ý: có 2 nội dung chơi tập: 1 vào buổi sáng, 1 vào buổi chiều

Hoạt động chơi tập sáng có 2 nội dung:  1 Nội dung chính

                                                               1 Nội dung kết hợp ( yêu cầu soạn đầy đủ)
Hoạt động chơi tập buổi chiều: Cần  tăng cường xây dựng hoạt động với đồ vật (Vì lứa tuổi này hoạt động với đồ vật là hoạt động chủ đạo). Nếu có 1 số trẻ của buổi sáng chưa nắm được nội dung của buổi sáng thì 1 giáo viên sẽ tổ chức nhóm đó ôn lại nội dung của buổi sáng. Giáo viên còn lại tổ chức nội dung đã xây dựng trong bài soạn cho những trẻ đã nắm được ND buổi sáng.
Hoạt động dạo chơi ngoài trời: Khi xây dựng không nhất thiết phải đủ 3 phần, tổ chức nhẹ nhàng có thể có 2 ND cũng được (Nhưng hoạt động có mục đích phải có)
II. Xây dựng kế hoạch nhóm 18 -24 tháng

1. Kế hoạch giáo dục năm học ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng) gồm có:

	Mục tiêu giáo dục năm học
	Nội dung giáo dục năm học
	· Thời gian thực hiện



	*Giáo dục phát triển thể chất

	
	


2. Dự kiến kế hoạch tháng ( Do GV xây dựng)  
3. Nội dung tháng (Giáo viên xây dựng) dựa vào Kế hoạch giáo dục năm học, Dự kiến kế hoạch tháng  ( Do ban giám hiệu + Tổ trưởng + Tổ phó xây dựng)
	Mục tiêu giáo dục 
	Nội dung giáo dục 
	Hoạt động giáo dục

	*Giáo dục phát triển thể chất

- Động tác phát triển nhóm cơ và hô hấp

.........

	
	


*Lưu ý: Xây dựng như nhóm 24 -36 tháng nhưng không xây dựng dự kiến chủ đề, sự kiện năm học của nhóm. Chỉ xây dựng theo nội dung từng tháng. Nội dung tuần 1 và tuần 3, tuần 2 và tuần 4 giống nhau nhưng yêu cầu của tuần 3 và tuần 4 cao hơn tuần 1 và tuần 2.
*Khi tổ chức các hoạt động:

Đối vói nhóm 18 -24 tháng tổ chức lần lượt với từng nhóm nhỏ từ 5 -7 trẻ 

Đối vói nhóm 24 - 36 tháng tổ chức lần lượt với từng nhóm nhỏ từ 10 - 12 trẻ 

(Có thể 2 giáo viên cùng tổ chức song song, hoặc 1 nhóm học, 1 nhóm chơi. Nhóm học xong cho ra chơi và tiếp tục tổ chức nhóm tiếp theo). Chỉ tổ chức theo nhóm nhỏ để đảm bảo tất cả các trẻ được hoạt động. 
Thời gian tổ chức: Nhóm 24 -36 tháng từ 10 -15 phút. 
                               Nhóm 18 -24 tháng thời gian tổ chức là 8 -10 phút.
ĐẢM BẢO AN TOÀN VÀ CHĂM SÓC SỨC KHỎE CHO TRẺ TẠI CÁC CƠ SỞ GDMN

MỤC TIÊU
Học viên nắm được:

· Các yêu cầu về đảm bảo an toàn và chăm sóc sức khỏe cho trẻ.
· Chỉ đạo tổ chức tốt công tác y tế trường học trong các cơ sở mầm non theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT- BYT-BGDĐT.
· Các vấn đề cơ bản về đạo đức của giáo viên mầm non trong chăm sóc, giáo dục trẻ.
NỘI DUNG
PHẦN 1: Công tác đảm bảo an toàn cho trẻ tại các cơ sở giáo dục mầm non, Đạo đức của GVMN trong chăm sóc, giáo dục trẻ.

PHẦN 2: Một số vấn đề cơ bản trong việc thực hiện công tác y tế trường học theo thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT về công tác y tế trường học.

Các văn bản chỉ đạo về công tác ĐBAT cho trẻ tại cơ sở GDMN
1.1. Văn bản của trung ương:

- Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GD&ĐT Ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non.

·  Chỉ thị số 505/CT-BGD ĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong các cơ sở giáo dục.

·  Công văn số 1563/BGDĐT-GDMN ngày 18/4/2017 của Bộ GD&ĐT về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non

1.2. Văn bản của tỉnh

- hiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non trong từng năm học

- Công văn số 456/SGDĐT-GDMN ngày 28/4/2017 về việc đảm bảo an toàn cho trẻ trong các cơ sở giáo dục mầm non.

……..

2.1.  Khái niệm trường học an toàn, tai nạn, thương tích:

Theo Thông tư  số 13/ 2010/TT- BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT các từ ngữ  dưới đây được hiểu như sau:


a. Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích là: 

· Trường học mà các yếu tố nguy cơ gây TNTT cho trẻ được phòng, chống và giảm tối đa hoặc loại bỏ. Toàn bộ trẻ em trong trường được chăm sóc, nuôi dạy trong một môi trường an toàn.

·  Quá trình xây dựng trường học an toàn phải có sự tham gia của trẻ em độ tuổi mầm non, các cán bộ quản lý, giáo viên của nhà trường, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của địa phương và các bậc phụ huynh của trẻ.

b. Tai nạn, thương tích
· Tai nạn là sự kiện xảy ra bất ngờ ngoài ý muốn, do tác nhân bên ngoài, gây nên thương tích cho cơ thể. 

· Thương tích là tổn thương thực thể của cơ thể do phải chịu tác động đột ngột ngoài khả năng chịu đựng của cơ thể hoặc rối loạn chức năng do thiếu yếu tố cần thiết cho sự sống như không khí, nước, nhiệt độ phù hợp.

              Tuy nhiên, khó có thể phân định rõ ràng giữa hai khái niệm tai nạn và thương tích, do vậy hiện nay trong các văn bản, tài liệu của Việt Nam người ta dùng chung thuật ngữ "Tai nạn thương tích".

2.2. Tai nạn thương tích thường gặp ở trẻ lứa tuổi MN
a. Trẻ dưới 3 tuổi: Lứa tuổi này các cơ quan trong cơ thể phát triển chưa hoàn thiện. Trẻ tập bò, tập đi lại, tò mò muốn hiểu biết xung quanh, chưa nhận thức được mối nguy hiểm xung quanh, chưa biết tự bảo vệ mình do đó thường bị:

·  Dị vật đường thở do sặc bột, sặc thức ăn.

·  Bị dị vật lỗ mũi, lỗ tai... do tự nhét hột đỗ, hột lạc.

·  Bỏng, nhất là bỏng nước sôi. Ngã. 

· Bị đuối nước do bị ngã xuống nước.Điện giật.

b. Trẻ lớn hơn 3 tuổi: trẻ hiếu động, nghịch ngợm hơn, hay chạy chơi tự do nên thường bị: ngã, vật sắc nhọn đâm phải, bỏng, đuối nước, điện giật, đánh nhau, tai nạn giao thông, ngộ độc.

2.3. Nguyên nhân gây TNTT
2.3.1.  Nguyên nhân gây TNTT liên quan đến CSVC và điều kiện sinh hoạt .
a. Nguyên nhân gây ngã:

· Giường cao, sàn nhà trơn, sàn nhà vệ sinh trơn, cửa sổ không có chấn song, cầu thang cao , không có tay vịn .....
- Bàn ghế, giường, cũi không chắc chắn.

   - Sân chơi không bằng phẳng, trơn trượt.

    - Các thiết bị đồ chơi ngoài sân không chắc chắn, an toàn...
2.3.1. Nguyên nhân gây TNTT liên quan đến CSVC và điều kiện sinh hoạt .
b. Nguyên nhân gây vết thương do vật sắc nhọn đâm, cắt phải:

 Mảnh thủy tinh, dao, kéo, các đồ dùng sắc, nhọn… để không đúng nơi quy định, hoặc nơi trẻ dễ với tới.

c. Nguyên nhân gây Bỏng:
·  Các vật nóng như thức ăn nóng, nước sôi, hơi nước sôi, các thiết bị điện để nơi trẻ có thể với tới.

· Các vật gây cháy như bao diêm, bật lửa để nơi trẻ có thể với tới.

d. Nguyên nhân gây đuối nước:
· Ao hồ, hố nước không có rào chắn
· Giếng, bể nước không có nắp đậy 
e. Nguyên nhân gây Điện giật: Các thiết  bị điện, dây điện bị hở hoặc ổ điện để nơi trẻ có thể với tới.
2.3.1. Nguyên nhân gây TNTT liên quan đến CSVC và điều kiện sinh hoạt .
. Nguyên nhân gây Hóc – sặc, dị vật đường thở:
· Các đồ vật nhỏ như đồng xu, cúc áo, đồ chơi hoặc hạt nhỏ ở trong chỗ chơi của trẻ.

· Sặc bột, cháo... khi cho trẻ ăn.
h. Nguyên nhân gây ngộ độc: 
· Thức ăn của trẻ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.
· Thuốc để trong tầm với của trẻ.

· 2.3.2. Do thiếu sự giám sát: cha mẹ, cô giáo hoặc người trông trẻ lơ là, không thường xuyên chú ý giám sát trẻ nên trẻ có thể tiếp xúc với các yếu tố nguy cơ nói trên một cách dễ dàng.
· 2.3.3. Do người  chăm sóc trẻ thiếu kiến thức, không được hướng dẫn cách sơ cứu cho trẻ và không đủ dụng cụ cấp cứu.
· 2.3.4. Do giới tính: Trẻ trai do bản tính hiếu động nên thường có xu hướng dễ bị TNTT hơn so với trẻ gái. 
· 2.3.5. Một số yếu tố khác ảnh hưởng tới tai nạn thương tích ở trẻ em như: Tai nạn vào ngày nghỉ; tai nạn thường xảy ra ở gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, trẻ thiếu sự chăm sóc của cha mẹ và người lớn.
Câu hỏi 3:
Nêu các thời điểm và nguy cơ gây TNTT cho trẻ tại trường mầm non?

 Thông tin phản hồi 
3. Các thời điểm thường xảy ra tai nạn thương tích và nguy cơ:

3.1. Giờ đón, trả trẻ: 
· Có thể gặp như: thất lạc trẻ, ngã, tai nạn giao thông và các tai nạn khác...

· Nguy cơ gây ra TNTT tại thời điểm này có thể do trẻ quá đông, việc giao nhận trẻ từ phụ huynh và giáo viên không cẩn thận, rõ ràng. Những trẻ mới đến trường thường có xu thế muốn đi theo phụ huynh đi về mà cô và phụ huynh đều không biết nên trẻ ra khỏi khu vực lớp và tầm quan sát của cô.

3.2. Chơi ở ngoài trời
· Trong giờ chơi tự do ở ngoài trời, trẻ có thể gặp các tai nạn như: Chấn thương phần mềm, rách da, gãy xương...

·  Nguy cơ gây ra TNTT tại thời điểm này thường do các hành động của trẻ như:  đùa nghịch, xô đẩy nhau, dùng que làm kiếm nghịch, đấu kiếm, chọc vào nhau và trẻ có thể vô tình chọc vào mắt gây chấn thương. Ngoài ra, trẻ còn chơi đùa cầm gạch, sỏi, đá ném nhau hoặc trẻ chạy, nhảy va vào các bậc thềm gây chấn thương.

3.3. Chơi trong nhóm, lớp:
· Khi chơi trong nhóm, lớp trẻ có thể gặp các tai nạn như dị vật mũi, tai, do trẻ tự nhét đồ chơi (hạt cườm, con xúc xắc, các loại hạt quả, đất nặn...) vào mũi, tai mình hoặc nhét vào tai bạn, mũi bạn. Trẻ hay ngậm hoặc chọc đồ chơi vào mồm gây rách niêm mạc miệng, hít vào gây dị vật đường thở, nuốt vào gây dị vật đường ăn.

· Trẻ chơi tự do trong nhóm, lớp chạy đùa xô đẩy nhau va vào thành bàn, cạnh ghế, mép tủ... gây chấn thương.

3.4. Chơi tập có chủ định – hoạt động học

· Thường ít gây ra TN nhưng ảnh hưởng tới sự phát triển của trẻ. 

· Trẻ có thể đùa nghịch chọc bút vào mặt nhau (chọc vào mắt nhau).

3.5. Giờ ăn
· Bỏng : thức ăn mang từ nhà bếp lên còn đang nóng hoặc các phích nước sôi để gần nơi trẻ chơi đùa nếu không chú ý trẻ có thể va, vướng phải gây bỏng cho trẻ. 

· Sặc thức ăn: trẻ vừa ăn vừa cười đùa hoặc khi trẻ đang khóc mà cô cố ép trẻ ăn, uống đều rất dễ gây sặc cho trẻ.

· Dị vật đường ăn: thường gặp là hóc xương do chế biến không kĩ.

3.6. Giờ ngủ

· Ngạt thở: Nếu để trẻ ngủ lâu trong tư thế nằm sấp xuống đệm, úp mặt xuống gối sẽ thiếu dưỡng khí gây ngạt thở (đặc biệt lưu ý trẻ dưới một tuổi). 

· Hóc dị vật: Do khi đi ngủ trẻ ngậm các loại hạt, kẹo cứng, ngậm đồ chơi và rơi vào đường thở gây ngạt.

· Ngộ độc: Trong khi trẻ ngủ nếu trẻ hít phải khí độc từ các nguồn gây ô nhiễm không khí (thường do than tổ ong đốt tại nơi trẻ ngủ, do khói than củi hoặc nhà trẻ ở gần và cuối chiều gió bị ảnh hưởng bởi các lò gạch đang hoạt động, xưởng sản xuất có thải ra các chất khí độc hại....) rất dễ bị ngộ độc.
Câu hỏi 4:
4.1. Có mấy tiêu chuẩn về trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích?

4.2. Trường mầm non được đánh giá là trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi nào?

4.1. Tiêu chuẩn về trường học AT, phòng chống TNTT: 4 Tiêu chuẩn 
- Công tác quản lý

+ Có BCĐ công tác y tê trường học

+ Có cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm về công tác y tế trường học thực hiện tốt công tác sơ cấp cứu TNTT

+ Gv được cung cấp kiến thức cơ bản về các yếu tố nguy cơ và cách phòng chống TNTT cho trẻ.

- Môi trường xung quanh trường an toàn và hiệu quả

- Giảm các yếu tổ nguy cơ (đạt 80% nội dung theo bảng kiểm)

- Không có trẻ tử vong hoặc thương tích nặng

BẢNG KIỂM: 
Trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non


· Cấu trúc : gồm 4 phần tổng 68 tiêu chí trong đó
· 1. Tổ chức nhà trường : 12 tiêu chí

· 2. Cơ sở vật chất: 50 tiêu chí

· 3. Giáo viên và người nuôi dạy trẻ:  4 tiêu chí       
· 4. Quan hệ giữa gia đình và nhà trường: 2 tiêu chí   
4.2. Trường mầm non được đánh giá là trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích khi:

· * Đạt 80% các tiêu chí trong bảng kiểm
· * Thời điểm đánh giá: cuối năm học  

Câu hỏi 5
Đồng chí hãy nêu thủ tục công nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích được quy định tại thông tư 13/2010/TT-BGD ĐT?

· . HỒ SƠ THỦ TỤC CÔNG NHẬN TRƯỜNG HỌC AN TOÀN, PHÒNG, CHỐNG TAI NẠN THƯƠNG TÍCH
· 
1. Hồ sơ đề nghị: 
· 
a) Bảng tự đánh giá của cơ sở giáo dục mầm non về kết quả phòng, chống tai nạn thương tích theo bảng kiểm trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non;

· 
b) Văn bản đề nghị cấp giấy chứng nhận Trường học an toàn phòng, chống tai nạn thương tích của cơ sở giáo dục mầm non và Uỷ ban nhân dân xã/ phường/ thị trấn; 

· 
c) Biên bản nhận xét của phòng giáo dục và đào tạo về kết quả tự đánh giá của  cơ sở giáo dục mầm non.

· 2. Thủ  tục công nhận:
·     a) Có đầy đủ hồ sơ theo quy định; 
·     b) Phòng giáo dục và đào tạo nhận hồ sơ, tổ chức kiểm tra và có ý kiến bằng văn bản, trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện xem xét, ra quyết định công nhận.

. Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh TNTT 
Phòng ngừa  từ cơ sở vật chất
 Khi xây dựng trường mầm non Cần đảm bảo về quy chuẩn trong thiết kế và khi hoàn thiện về cơ sở vật chất  - theo “TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 3907 : 2011 - Xuất bản lần 2 -TRƯỜNG MẦM NON – YÊU CẦU THIẾT KẾ - Kindergarten – Design requirements”

6. Biện pháp đảm bảo an toàn, phòng tránh TNTT 
Trường mầm non phải thuận lợi cho trẻ em đến trường/lớp. Bán kính phục vụ cần đảm bảo các quy định sau: 
· Khu vực thành phố, thị xã, thị trấn, khu công nghiệp, khu tái định cư, khu vực ngoại thành, nông thôn: không lớn hơn 1,0 km.

· Đối với miền núi, vùng cao, vùng sâu, vùng xa: không lớn hơn 2,0 km. 

          Trường mầm non không nên thiết kế, xây dựng lớn hơn 3 tầng. Nhóm trẻ ở độ tuổi nhà trẻ nên bố trí ở tầng một. Đối với trường mầm non chuyên biệt chỉ nên xây tối đa là 2 tầng Trường hợp thiết kế trên 3 tầng cần bảo đảm an toàn, thuận tiện cho sinh hoạt của trẻ cũng như việc thoát nạn khi có sự cố và phải được sự chấp thuận của cấp có thẩm quyền. 

Thiết kế cầu thang trong trường mầm non cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
· Độ dốc từ 220 đến 240 
· Chiều rộng của vế thang không nhỏ hơn 1,20m

· Độ cao bậc thang không lớn hơn 120mm

· Bố trí tay vịn cho trẻ cao từ 0,5 m đến 0,6m (tính từ mặt bậc thang đến tay vịn).

· Lan can cầu thang không được thấp hơn 900 mm. Lan can phải có chấn song chắc chắn. Sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,10 m. Không được phép làm các thanh phân chia ngang . 

Cầu thang bộ có bậc hở thì khe hở không được cao quá 10cm.

Thiết kế cầu thang trong trường mầm non cần đảm bảo các yêu cầu sau: 
· Độ dốc từ 220 đến 240 
· Chiều rộng của vế thang không nhỏ hơn 1,20m

· Độ cao bậc thang không lớn hơn 120mm

· Bố trí tay vịn cho trẻ cao từ 0,5 m đến 0,6m (tính từ mặt bậc thang đến tay vịn).

· Lan can cầu thang không được thấp hơn 900 mm. Lan can phải có chấn song chắc chắn. Sử dụng các thanh đứng với khoảng cách giữa hai thanh không lớn hơn 0,10 m. Không được phép làm các thanh phân chia ngang . 

Cầu thang bộ có bậc hở thì khe hở không được cao quá 10cm.

Phòng vệ sinh cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản sau: 
· Xây dựng khép kín với phòng sinh hoạt và phòng ngủ hoặc liền kề với nhóm lớp, thuận tiện cho sử dụng và dễ quan sát.

· Khu vực rửa tay của trẻ được bố trí riêng với tiêu chuẩn từ 8 trẻ/chậu rửa đến 10 trẻ/chậu rửa;

· Trang bị các thiết bị vệ sinh được lắp đặt phù hợp với  độ tuổi.

· - Các nội dung chi tiết được trình bày trong công văn hướng dẫn của Sở GD&ĐT về mô hình nhà vệ sinh phù hợp với trẻ mầm non

· Tham khảo hình ảnh nhà vệ sinh

Một số điểm lưu ý về trang thiết bị trong trường mầm non 
· Trang thiết bị trong trường mầm non phải đảm bảo an toàn, có tính sư phạm và thẩm mỹ đáp ứng yêu cầu nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ.

· Trang thiết bị cần được sắp xếp, trang trí gọn gàng, trật tự, thuận lợi và phù hợp với từng lứa tuổi của trẻ. Treo vừa tầm với của trẻ. 
· Trang thiết bị phải bền, đẹp, an toàn, có giá trị sử dụng cao, phù hợp nội dung giáo dục. Phải được bảo quản tốt, thường xuyên bổ sung, sửa chữa, thay thế.

Lưu ý 
·           Nếu vừa xây mới lại phòng học vừa tiếp tục học, phải hết sức lưu ý đến an toàn lao động: có rào chắn tách biệt giữa khu xây dựng và học tập, nguyên vật liệu tập kết đúng nơi quy định, không để xảy ra trường hợp bỏng vôi, vật liệu rơi vào người..

·           Chỉ cho phép đưa vào hoạt động khi đã hoàn thiện

·             Hầu hết các nhóm trẻ độc lập tư thục, nhóm trẻ gia đình  không được thiết kế từ đầu nên không  đảm bảo  yêu cầu  cho  việc trông giữ trẻ, nếu không được cải tạo cho phù hợp sẽ tiềm ẩn nhiểu nguy cơ không an toàn có thể gây TNTT cho trẻ. Vì vậy phải nhận biết, phát hiện được nguy cơ không an toàn và phối hợp với nhà, nhóm trẻ  có biện pháp phòng tránh kịp thời. 

Kiểm tra định kì cơ sở vật chất
           * BGH, Ban chỉ đạo công tác y tế trường học và giáo viên hàng quý  kiểm tra định kỳ CSVC:

·         Dựa vào bảng kiểm trong phụ lục 1 Mục II-  Thông tư  số 13/ 2010/TT- BGDĐT để phát hiện các nguy cơ không an toàn từ cơ sở vật chất 

·         Có biện pháp khắc phục để  giảm thiểu tối đa nguy cơ không an toàn kịp thời, tránh xảy ra tai nạn.

         * Giáo viên thường xuyên kiểm tra: Nếu thấy CSVC chưa đảm bảo an toàn cho trẻ tại nhóm, lớp  mình phụ trách, giáo viên cần có ý kiến kịp thời với hiệu trưởng (chủ nhóm/ người có trách nhiệm), phụ huynh học sinh và cùng bàn bạc để có thể đưa ra các giải pháp phù hợp tạo môi trường an toàn cho 

Vệ sinh, phòng chống ngộ độc, dịch bệnh trong nhà trường
·  Cấm tư nhân bán hàng quà trong khu vực trường.

· Cung cấp đủ nước sạch, nước đun sôi để nguội cho trẻ và vệ sinh khay cốc hàng ngày.

· Y tế nhà trường phải được trang bị thuốc, dụng cụ sơ cấp cứu kịp thời.

· Tổng vệ sinh theo định kì và phun thuốc diệt muỗi, côn trùng theo từng đợt, phát quang bụi rậm, khơi thông lạch nước ứ đọng quanh trường.

Nâng cao trách nhiệm của giáo viên và nhà trường:
·         Tạo cho trẻ một môi trường an toàn về sức khoẻ, tâm lí và thân thể.

·         Giáo viên tuyên truyền cho phụ huynh thực hiện các biện pháp an toàn cho trẻ.

·         Trẻ lứa tuổi  mầm non phải luôn luôn được chăm sóc, trông coi của người có trách nhiệm. Phải thường xuyên theo dõi, bao quát  trẻ mọi lúc, mọi nơi. 

·         Giáo viên phải được tập huấn kiến thức và kĩ năng về phòng và xử trí ban đầu một số tai nạn thường gặp. 

·           Khi trẻ bị tai nạn phải bình tĩnh xử trí sơ cứu ban đầu tại chỗ, 

·           Giáo dục về an toàn cho trẻ.

7.2. Một số quy định về đạo đức người GVMN
· Chỉ thị số 8077/CT-BGDĐT ngày 21/12/2007 của Bộ GD&ĐT về tập trung kiểm tra, chấn chỉnh vi phạm đạo đức nhà giáo và Quy định về đạo đức nhà giáo (ban hành kèm theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về đạo đức nghề nghiệp) 

· Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22 tháng 01 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định về Chuẩn nghề nghiệp của GVMN đã quy định về đạo đức lối sống của giáo viên mầm non ở điều 5 các yêu cầu thuộc lĩnh vực phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống

· Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” ngày 15/5/2016 đã nêu rõ cần phải tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh 

· Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của GDMN, phổ thông thường xuyên theo từng năm học 

· Công văn số 999/NGCBQLCSGD-NG của Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý cơ sở giáo dục - Bộ GD&ĐT ngày 01/9/2016 về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ phát triển đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên các cơ sở giáo dục 

7.3. Yêu cầu đạo đức trong nhân cách của 
người giáo viên mầm non
1. Yêu nghề, tâm huyết với nghề nghiệp: 

· Có ý thức giữ gìn danh dự, lương tâm nhà giáo; 

· Có tinh thần đoàn kết, thương yêu, giúp đỡ đồng nghiệp trong cuộc sống và trong công tác; 

· Có lòng nhân ái, bao dung, độ lượng, đối xử hoà nhã với trẻ, đồng nghiệp; 

· Sẵn sàng giúp đỡ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của trẻ, đồng nghiệp và cộng đồng, được đồng nghiệp, người dân tín nhiệm và trẻ yêu quý.

2. Yêu thương, tôn trọng và công bằng với trẻ

· Không phân biệt đối xử với trẻ và chấp nhận sự đa dạng của trẻ

· Tận tụy, chăm sóc trẻ và kiên nhẫn trong giáo dục trẻ mầm non

· Xây dựng mối quan hệ thân mật, gần gũi, ân cần, chu đáo với trẻ ở trong độ tuổi khác nhau trong độ tuổi khác nhau (tuổi nhà trẻ và tuổi mẫu giáo). 

· Coi trọng tính tích cực, chủ động, sáng tạo cá nhân của trẻ mầm non; động viên khuyến khích trẻ tích cực tham gia vào hoạt động chung/nhóm; 

·  Xây dựng và duy trì việc phối hợp với gia đình trong việc chăm sóc - giáo dục trẻ; tuyên truyền về trẻ và phổ biến thông tin về phương pháp giáo dục trẻ. 

. Tận tụy với công việc; thực hiện đúng điều lệ, quy chế, nội quy của đơn vị, nhà trường, của ngành, sẵn sàng khắc phục khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ
4.  Tham gia đóng góp xây dựng và thực hiện nội quy hoạt động của nhà trường
5. Thực hiện các nhiệm vụ được phân công
6. Thực hiện phê bình và tự phê bình thường xuyên, nghiêm túc; thường xuyên học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của sự nghiệp giáo dục.
7.  Chấp hành kỉ luật lao động, chịu trách nhiệm về chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ ở nhóm lớp được phân công. 
8. Không có biểu hiện tiêu cực trong cuộc sống, trong chăm sóc, giáo dục trẻ
9. Không vi phạm các quy định về hành vi nhà giáo không được làm.
8. GỢI Ý CÁC BIỆN PHÁP TĂNG CƯỜNG ĐẠO ĐỨC NGƯỜI GVMN 

Biện pháp 1: Tăng cường nhận thức pháp luật, nhận thức về yêu cầu/ chuẩn mực đạo đức của GVMN.
a. Mục đích: Nâng cao nhận thức của giáo viên mầm non về các quy định pháp luật, các yêu cầu đạo đức của giáo viên mầm non

b. Đối tượng thực hiện: Ban quản lý Sở, phòng và Ban giám hiệu nhà trường

c. Thực hiện: 

· Cán bộ quản lý cần xây dựng chuyên đề

· Truyền đạt cho giáo viên về yêu cầu đạo đức của giáo viên mầm non và tính bắt buộc trong việc thực hiện các yêu cầu này

· Khi thiết kế bài học bồi dưỡng chuyên môn cần đảm bảo các yếu tố sinh động, hấp dẫn với những nội 

Biện pháp 2: Nâng cao nhận thức của GVMN về đặc điểm tâm sinh lý của trẻ
a. Mục đích: Nâng cao nhận thức của giáo viên mầm non giúp giáo viên nắm vững đặc điểm tâm sinh lý của trẻ để có cách giao tiếp, ứng xử phù hợp

b.  Đối tượng thực hiện: Ban giám hiệu nhà trường

c. Thực hiện: 

· Cán bộ quản lý cần xây dựng chuyên đề

· Truyền đạt cho giáo viên về nội dung của chuyên đề

· Tổ chức trao đổi, thảo luận về những đặc điểm đặc trưng của trẻ từ đó cùng nhau đưa ra những biện pháp trong việc giao tiếp, ứng xử với trẻ đạt hiệu quả như mong muốn.

Biện pháp 3: Tổ chức rèn luyện hành vi/ thói quen đạo đức của GVMN trong các tình huống GT, ƯX với trẻ MN
a. Mục đích: Tạo điều kiện để giáo viên rèn luyện hành vi/thói quen đạo đức của giáo viên mầm non trong các tình huống giao tiếp, ứng xử với trẻ mầm non

b. Đối tượng thực hiện: Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm triển khai thực hiện như ban giám hiệu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn

c. Thực hiện: 

· Tổ chức sinh hoạt chuyên môn, cán bộ quản lý có thể nêu ra các tình huống để giáo viên giải quyết 

· Hướng dẫn giáo viên cách phân tích tình huống dựa trên đặc điểm của trẻ từ đó đưa ra cách giải quyết tình huống trong giao tiếp, ứng xử với trẻang tính ứng dụng cao

Biện pháp 4: Giám sát, hỗ trợ và điều chỉnh giáo viên mầm non trong giao tiếp ứng xử với trẻ mầm non
a. Mục đích : Giám sát, hỗ trợ và điều chỉnh hành vi/thói quen đạo đức của giáo viên với trẻ mầm non giúp giáo viên có khả năng thực hành, vận dụng tốt những kiến thức về các yêu cầu/chuẩn mực đạo đức trong chăm sóc và giáo dục trẻ

b. Đối tượng thực hiện: Cán bộ quản lý chịu trách nhiệm triển khai thực hiện như ban giám hiệu hoặc tổ trưởng tổ chuyên môn

c. Thực hiện: 

· phân công người thực hiện việc hàng ngày đến lớp để quan sát giao tiếp của giáo viên với trẻ

· Hướng dẫn, góp ý, hỗ trợ giáo viên ngay sau khi cần thiết để giáo viên có thể thực hành được tốt hơn trong quá trình giao tiếp với trẻ

· Không tạo tình huống mà cứ để lớp học diễn ra bình thường, người hỗ trợ sẽ hướng dẫn, góp ý trên những biểu hiện kỹ năng thực tế nhất của giáo viên

Biện pháp 5: Nâng cao đạo đức của người CBQL
a. Mục đích : Nâng cao đạo đức của cán bộ quản lý về việc thực hiện các quy định pháp luật, các yêu cầu đạo đức

b. Đối tượng thực hiện: Cán bộ quản lý của nhà trường

c. Thực hiện: 

· Cán bộ quản lý luôn gương mẫu đi đầu trong việc chấp hành thực hiện mọi chủ trương chính sách, quy định của Ngành, của bậc học

· Cùng tập thể giáo viên trong nhà trường xây dựng các quy định, yêu cầu về đạo đức trong các mối quan hệ với đồng ngiệp, với trẻ, với phụ huynh

· Tập hợp quần chúng, phát huy tốt nhất những năng lực của mọi thành viên

· Phải là tấm gương sáng, mẫu mực về phong cách trước tập thể từ việc đi đứng, nói năng điềm đạm, ăn mặc giản dị, đúng mực ; cách làm việc khoa học 

· Tạo ra một bầu không khí thân thiện, cởi mở, công bằng cùng chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ lẫn nhau là điều rất quan trọng.

· Trong mỗi hoạt động của nhà trường, người quản lí phải quan sát và nhân ra được những giáo viên, nhân viên tiêu biểu để kịp thời ghi nhận thành tích và sáng kiến 

Biện pháp 6. Đảm bảo điều kiện làm việc, môi trường làm việc để giảm áp lực đối với giáo viên mầm non
a. Mục đích: Tạo điều kiện để giáo viên được giảm áp lực trong công việc, điều chỉnh môi trường và điệu kiện làm việc 

b. Đối tượng thực hiện: cán bộ quản lý chịu trách nhiệm thực hiện việc sắp xếp, bổ sung nhân sự và tạo điều kiện hỗ trợ việc giảm tải. 

c.  Thực hiện

· Cần tăng tỉ lệ cô trên trẻ, chia sẻ việc chăm sóc dạy dỗ của các giáo viên: 

·  Giảm áp lực 
Biện pháp 7: Động viên, đãi ngộ và tôn vinh 
người giáo viên mầm non
a. Mục đích: Tạo cho giáo viên tâm lý phấn khởi, yên tâm, yêu thích nghề nghiệp mình đã lựa chọn từ đó giúp giáo viên yêu nghề, có tinh thần trách nhiệm trong công việc

b. Đối tượng thực hiện: Cán bộ quản lý các cấp

c. Thực hiện
· Cán bộ quản lý thường xuyên quan tâm đến tâm tư, nguyện vọng của giáo viên mầm non và sẵn sàng giúp đỡ, động viên khi cần thiết. 

· Cần đảm bảo các chế độ chính sách cho giáo viên mầm non như quyền lợi của người lao động trong việc hưởng lương và phụ cấp, chế độ nghỉ ốm, nghỉ thai sản....

· Hàng năm trong các hội nghị cấp quận/huyện, phường/xã, cấp trường vinh danh những giáo viên có trình độ chuyên môn và có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục. 

·  Thực hiện tốt công tác tuyên truyền cho đông đảo nhân dân, các tổ chức chính trị xã hội trên địa bàn về vai trò quan trọng của người giáo viên mầm non trong sự nghiệp đổi mới hiện nay. 

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  VỀ CÔNG TÁC ĐẢM BẢO AN TOÀN
· 1. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 505/CT-BGD ĐT ngày 20/2/2017, Công văn số 1563/BGDĐT-GDMN ngày 18/4/2017 của Bộ GD&ĐT; Công văn số 456/SGDĐT-GDMN ngày 28/4/2017 của Sở GD&ĐT Hải Dương.

· 2. Xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra, đánh giá các cơ sở GDMN trong việc triển khai thực hiện Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, kịp thời phát hiện các yếu tố nguy cơ gây mất an toàn cho trẻ và chỉ đạo có biện pháp khắc phục.
·       Đề nghị UBND cấp huyện cấp giấy chứng nhận trường học an toàn, phòng, chống tai nạn, thương tích cho các cơ sở GDMN đủ điều kiện.

· 3. Tăng cường bồi dưỡng nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp, ý thức trách nhiệm, tình thương yêu đối với trẻ của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý GDMN. Có biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo, xâm phạm đến thân thể, sức khoẻ và tinh thần của trẻ. Kịp thời xử lý theo quy định của pháp luật đối với các cá nhân, tổ chức vi phạm về đạo đức nhà giáo. Nghiêm túc thực hiện việc đánh giá đội ngũ giáo viên mầm non theo chuẩn nghề nghiệp.

· 4. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (thường xuyên, đột xuất) về công tác đảm bảo an toàn cho trẻ trong các CS GDMN.

· 5. Thực hiện tốt việc quản lý cấp phép thành lập và cấp phép hoạt động của các CSGDMN ngoài công lập; giám sát hoạt động của các nhóm trẻ, lớp; kiên quyết đình chỉ các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục không đảm bảo các điều kiện về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ và vi phạm các quy định về an toàn trường học.

· 6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kĩ năng chăm sóc, giáo dục trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc công bố công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông báo đến các khu dân cư về các nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tư thục đã được cấp phép, chưa được cấp phép hoặc bị đình chỉ hoạt động trên địa bàn để phụ huynh biết, lựa chọn trường, lớp.

· 7. Phối hợp tốt giữa nhà trường và gia đình trong việc theo dõi, chăm sóc, giáo dục trẻ, đặc biệt là những trẻ có nhu cầu đặc biệt.

PHẦN II: 
Thực hiện công tác y tế trường học theo Thông tư liên tịch 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT 
1. Các văn bản chỉ đạo về công tác y tế trường học

1.1. Văn bản của trung ương:

- Chỉ thị số 23/2006/CT-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác y tế trong các trường học;

· Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học.

·  Thông tư số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Liên bộ Y tế và Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

·  Công văn số 3524/BHXH-TCKT ngày 14/9/2016 của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu;

1.2. Văn bản của tỉnh

- Công văn số 1445/BHXH-KHTC ngày 12/10/2016 của BHXH tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn trích, chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu  cho cơ sở giáo dục và cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp;

·  Công văn số 1464/SGDĐT-GDMN ngày 31/10/2016 của Sở GD&ĐT về việc sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho trẻ trong các cơ sở GDMN.

……..

· 2. Các hoạt động quản lý, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe học sinh được quy định tại điều 9 như sau:

2.1. Kiểm tra sức khỏe đầu năm học 
· Vào đầu năm học, cơ sở giáo dục mầm non tổ chức kiểm tra sức khỏe để đánh giá tình trạng dinh dưỡng và sức khỏe cho trẻ.

	Trẻ dưới 36 tháng tuổi
	Trẻ từ 36 tháng tuổi trở lên

	Đo chiều cao, cân nặng
	- Đo chiều cao, cân nặng,
- Đo huyết áp,
·  Nhịp tim,
· Thị lực của trẻ.


· 2.2. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
· a) Theo dõi tình trạng dinh dưỡng

	Độ tuổi
	Thời gian
	Nội dung
	Mục đích

	Dưới 24 tháng tuổi
	01 lần/tháng
	Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng
	Phát hiện sớm trẻ SDD thể nhẹ cân, thể thấp còi hoặc thừa cân, béo phì

	Từ 24 tháng đến 6 tuổi
	01 lần/quý
	Đo chiều cao, cân nặng, ghi biểu đồ tăng trưởng
	Phát hiện sớm trẻ SDD thể nhẹ cân, thể thấp còi hoặc thừa cân, béo phì

	Riêng trẻ từ 60 tháng tuổi
	02 lần/năm học
	Theo dõi chỉ số khối cơ thể BMI
	Tư vấn dinh dưỡng hợp lý và hoạt động thể lực của trẻ.


Lưu ý: Nên tổ chức cân, đo vào cuối tháng để đảm bảo mọi trẻ đều được tròn tháng.

· 2.2. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
· b) Khám, điều trị theo các chuyên khoa
· -  Trong năm học, cơ sở giáo dục mầm non phối hợp với các cơ sở y tế có đủ điều kiện tổ chức khám, điều trị theo các chuyên khoa như: Nhi khoa, mắt, tai – mũi – họng, răng – hàm – mặt, cơ – xương – khớp... nhằm phát hiện sớm bệnh tật của trẻ, có biện pháp điều trị thích hợp.

· Tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm cùng với khám chuyên khoa. Có thể khám riêng từng chuyên khoa hoặc phối hợp. Nếu có điều kiện, tổ chức 2 lần/năm vào đầu năm và cuối năm.
· Văn bản không quy định số lần khám trong năm học. Tùy theo điều kiện thực tế, có thể tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm cùng với khám chuyên khoa, có thể khám riêng từng chuyên khoa hoặc phối hợp. Nếu có điều kiện, tổ chức 2 lần/năm học vào đầu năm và cuối năm.

· 2.2. Theo dõi sức khỏe trẻ em trong năm học
· c) Chăm sóc sức khoẻ ban đầu

· - Thường xuyên theo dõi sức khoẻ, phát hiện bệnh tật để có hướng xử trí, tổ chức sơ cứu, cấp cứu kịp thời.

· - Ghi kết quả vào sổ khám bệnh, sổ theo dõi sức khoẻ trẻ em và sổ theo dõi tổng hợp tình trạng sức khoẻ trẻ toàn trường.

· - Thông báo định kì (tối thiểu 01 lần /năm học) tình hình sức khoẻ của trẻ cho gia đình.
Sử dụng kinh phí CSSKBĐ cho trẻ trong các cơ sở GDMN
Thực hiện theo Công văn hướng dẫn số 1464/SGDĐT-GDMN ngày 31/10/2016 của Sở GD&ĐT Hải Dương

a. Về việc chuyển kinh phí cho các cơ sở GDMN

Vào đầu năm học, BHXH có trách nhiệm trích chuyển kinh phí CSSKBĐ cho CSGDMN bằng 5% tổng thu quỹ BHYT tính trên tổng số trẻ em dưới 6 tuổi đang theo học tại cơ sở.

VD: Trường B có 100 trẻ dưới 6 tuổi, mức đóng BHYT là 4,5%; mức lương cơ sở là 1.150.000 thì số tiền BHXH trích chuyển cho nhà trường được tính theo công thức:

5% x (100 trẻ x 4,5% x 1.150.000đ/tháng x 12 tháng) = 3.105.000 đồng

Sử dụng kinh phí CSSKBĐ cho trẻ trong các cơ sở GDMN
b. Điều kiện được trích kinh phí CSSKBĐ

· Cơ sở giáo dục có ít nhất 1 người chuyên trách hoặc kiêm nhiệm hoặc HĐLĐ thời hạn từ đủ 3 tháng trở lên; trình độ tối thiểu là Trung cấp y; có phòng y tế hoặc phòng làm việc riêng để thực hiện việc sơ cấp cứu, xử trí ban đầu cho trẻ trong thời gian trẻ học tập ở cơ sở.

· Đối với CSGD không đủ điều kiện về nhân lực CSSKBĐ thì phải có hợp đồng với trạm y tế hoặc cơ sở khám chữa bệnh từ hình thức phòng khám đa khoa trở lên để CSSKBĐ cho học sinh.

· BHXH tỉnh Hải Dương đã hướng dẫn chi tiết việc trích, chuyển và quyết toán kinh phí CSSKBĐ cho các cơ sở giáo dục tại Công văn số 1445/BHXH-KHTC ngày 12/10/2016. 

3. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng
· Có rất nhiều biểu đồ của WHO để theo dõi tình trạng dinh dưỡng trẻ em, các biểu đồ phân theo độ tuổi 0 – 60 tháng tuổi, 5-10 tuổi, 5-19 tuổi. Trẻ em trong cơ sở GDMN trong độ tuổi 0 – 78 tháng tuổi. 

· Để thống nhất với thang đánh giá của Bộ Y tế, cơ sở GDMN sử dụng Chuẩn tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) để đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ mầm non bằng các biểu đồ  sau: 
3. Theo dõi tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng
3.1. Trẻ từ 1 đến 60 tháng tuổi: có 3 loại biểu đồ

· (1) Biểu đồ cân nặng theo tuổi trẻ 0-5 tuổi: đánh giá trẻ có cân nặng bình thường hay bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân.

· (2) Biểu đồ chiều cao theo tuổi trẻ 0-5 tuổi: đánh giá trẻ có chiều cao bình thường hay bị suy dinh dưỡng thể thấp còi.

· (3) Biểu đồ cân nặng theo chiều cao trẻ 0-5 tuổi: đánh giá trẻ có bị thừa cân, béo phì không 

3.2. Trẻ từ 61 đến 78 tháng tuổi: có 3 loại biểu đồ

· (1) Biểu đồ cân nặng theo tuổi trẻ 5 - 10 tuổi: đánh giá trẻ có cân nặng bình thường hay bị suy dinh dưỡng thể nhẹ cân.

·  (2) Biểu đồ chiều cao theo tuổi trẻ 5 - 19 tuổi: đánh giá trẻ có chiều cao bình thường hay bị SDD thể thấp còi.

· (3) Biểu đồ BMI theo tuổi trẻ 5 - 19 tuổi: đánh giá trẻ có bị thừa cân, béo phì không. 


* Cách tính BMI (chỉ số khối cơ thể)

·               Cân nặng (kg)

    BMI = ------------------------------------------

·               Chiều cao (m) x chiều cao (m)


4. Các bước đánh giá tình trạng dinh dưỡng
Tổ chức cân đo đảm bảo chính xác
Ghi số đo vào sổ sức khỏe

Chăm biểu đồ để xác định tình trạng dinh dưỡng

Ghi kết quả tình trạng dinh dưỡng vào sổ sức khỏe

Nối đường tăng trưởng

Tổng hợp danh sách trẻ được cân đo, tính tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng, TC -BP

Thông báo kết quả tình trạng dinh dưỡng của nhóm
Lưu ý:

* Tại B3: Chấm biểu đồ để đánh giá tình trạng dinh dưỡng

- Thứ tự chấm: Biểu cân nặng theo tuổi => biểu chiều cao theo tuổi.

+ Nếu cân nặng ở kênh bình thường hoặc cao hơn => chấm tiếp biểu đồ cân năng/chiều cao (với trẻ 0-60 tháng tuổi); tính BMI và chấm biểu đồ BMI theo tuổi (với trẻ 61-78 tháng tuổi).

· Tại B5: Nối đường tăng trưởng: chỉ thực hiện với biểu cân nặng theo tuổi và chiều cao theo tuổi.  

5. Sử dụng sổ sức khỏe
· - Sử dụng sổ sức khỏe và biểu đồ trong suốt quá trình học tại nhà trẻ, mẫu giáo, không thay sổ, biểu đồ theo từng năm học để theo dõi quá trình phát triển của trẻ và tránh lãng phí.

· - Vì mỗi trẻ có 3 loại biểu đồ cần theo dõi, nên sử dụng sổ SK có biểu đồ, không nên sử dụng biểu đồ rời để tránh thất lạc, nhầm lẫn.
· - Điền các thông tin của trẻ, lựa chọn các biểu đồ phù hợp và lập lịch tháng tuổi ngay khi trẻ nhập học.

6. Các lưu ý khi sử dụng sổ sức khỏe và 

chấm biểu đồ phát triển
· Ngay sau khi có thông tin về trẻ, giáo viên cần điền đầy đủ thông tin vào sổ sức khỏe.

·  Ghi kết quả cân, đo theo từng thời điểm đầy đủ

·  Lập lịch tháng tuổi đầy đủ từ sơ sinh cho đến hết độ tuổi mầm non.

·  Chấm biểu đồ chính xác.

MỘT SỐ NỘI DUNG CẦN TRIỂN KHAI THỰC HIỆN TỪ NĂM HỌC 2017 -2018
· 1. Thay sổ sức khỏe cho 100% trẻ theo đúng độ tuổi để đảm bảo đúng quy định của Thông tư liên tịch 13/2016 

·  2. Tổ chức kiểm tra sức khỏe đầu năm học đảm bảo hiệu quả. 

· 3. Thay hệ thống biểu đồ đánh giá tình trạng dinh dưỡng. 

· 4. Báo cáo số liệu trẻ suy dinh dưỡng nhẹ cân, thấp còi và thừa cân, béo phì. 

HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
Hoạt động 1:

MỘT SỐ VẤN ĐỀ CHUNG

VỀ ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ

Sau sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT
· Đánh giá sự phát triển của trẻ là gì?

· Đánh giá sự PT của trẻ là quá trình thu thập thông tin về trẻ một cách có hệ thống và phân tích, đối chiếu với mục tiêu của Chương trình GDMN, nhận định về sự phát triển của trẻ nhằm điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, giáo dục trẻ một cách phù hợp. 

· Đồng chí hãy nêu mục đích, ý nghĩa của việc đánh giá sự phát triển của trẻ?

1. Mục đích đánh giá
· Nhằm xác định mức độ phát triển của trẻ so với mục tiêu của từng độ tuổi để có biện pháp thích hợp giúp trẻ tiến bộ.
2. Ý nghĩa của việc đánh giá sự PT của trẻ
· Ðánh giá trẻ thường xuyên giúp giáo viên có được các thông tin về sự tiến bộ của trẻ trong một thời gian dài;
· Xác định được những khó khăn, những nguyên nhân cụ thể trong sự PT của trẻ làm cơ sở để giáo viên đưa ra các quyết định giáo dục tác động phù hợp đối với trẻ;

· Giúp giáo viên biết được hiệu quả của các hoạt động, mức độ kết quả đạt được theo dự kiến, làm sáng tỏ những vấn đề nhất định đòi hỏi phải có kế hoạch bổ sung;

· Ðánh giá là cơ sở để xác định những nhu cầu giáo dục cá nhân đứa trẻ, căn cứ cho việc xây dựng kế hoạch tiếp theo;

· Làm cơ sở để trao đổi, đưa ra những quyết định phối hợp trong giáo dục trẻ với cha mẹ trẻ, với giáo viên nhóm/lớp hoặc cơ sở giáo dục khác nơi sẽ tiếp nhận trẻ tiếp theo;

· Làm cơ sở đề xuất đối với các cấp quản lý giáo dục trong việc nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ của nhóm/ lớp/ trường/ địa phương. 

3. Nội dung đánh giá
· -> Đánh giá toàn diện theo 5 lĩnh vực phát triển của trẻ:

     -  Đánh giá sự phát triển thể chất
· 
- Đánh giá sự phát triển nhận thức

· 
- Đánh giá sự phát triển ngôn ngữ

· 
- Đánh giá sự phát triển tình cảm, kĩ năng xã hội

· 
- Đánh giá sự phát triển thẩm mĩ 

4.  Các phương pháp đánh giá sự PT của trẻ
· 4.1. Quan sát tự nhiên
· 4.2. Trò chuyện với trẻ
· 4.3. Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ
· 4.4. Sử dụng tình huống
· 4.5. Trao đổi với cha mẹ, người chăm sóc trẻ.

Lưu ý: 
· Cần phối hợp các phương pháp một cách  linh hoạt để có kết quả đáng tin cậy. 
· Việc lựa chọn các phương pháp đánh giá là tùy thuộc vào sự quyết định của giáo viên sao cho thích hợp nhất với hoàn cảnh, điều kiện thực tiễn. 
Tuy nhiên, quan sát tự nhiên là phương pháp được sử dụng chủ yếu nhất trong trường mầm non.
5. Hoạt động đánh giá sự phát triển của trẻ do
· Cha mẹ trẻ cùng phối hợp tham gia. 
· Do các cán bộ quản lí giáo dục (Bộ, Sở, Phòng Giáo dục và Ðào tạo và Ban giám hiệu nhà trường) tiến hành với các mục đích khác nhau nhưng cùng hướng đến mục đích chung là làm thế nào để nâng cao chất lượng CS, GD trẻ.
· Chủ yếu do giáo viên tiến hành trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ. 
HOẠT ĐỘNG 2
HƯỚNG DẪN

ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ
· 1. ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRẺ NHÀ TRẺ

1.1.  Đánh giá sự phát triển của trẻ hàng ngày
· 1.1.1. Mục đích đánh giá
· Đánh giá nhằm kịp thời điều chỉnh kế hoạch hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hằng ngày.

· 1.1 2. Nội dung đánh giá
· - Tình trạng sức khoẻ của trẻ. 

· - Trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ. 

· - Kiến thức, kĩ năng của 
1.1 3. Phương pháp đánh giá
· - Quan sát.
· - Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.

· - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ.

· - Trao đổi với cha, mẹ/người chăm sóc trẻ.  

1.1.4. Cách ghi chép:
· Ghi chép lại những thay đổi rõ rệt và những điều cần lưu ý...: ghi ngắn gọn bằng những nhận định chung, những vấn đề nổi bật (có thể là ưu điểm hoặc hạn chế) thu thập được qua quan sát đối với cá nhân hoặc một nhóm trẻ.

· - Kết quả đánh giá hằng ngày được giáo viên quan sát, theo dõi trong quá trình tổ chức hoạt động, sau khi tổ chức hoạt động ... và ghi chép kịp thời, đúng, đầy đủ, không hình thức vào ngay sau kế hoạch của một ngày.

· Căn cứ vào những gì quan sát và ghi chép được, giáo viên có thể trao đổi với cha mẹ trẻ để cùng xem xét, xác định nguyên nhân để điều chỉnh kế hoạch và có những biện pháp giáo dục tác động kịp thời khắc phục những tồn tại, phát huy những biểu hiện tích cực của trẻ trong những ngày tiếp theo hoặc lưu ý để tiếp tục theo dõi.
1.2. Đánh giá sự phát triển của trẻ theo giai đoạn
· 1.2. 1. Mục đích đánh giá
· Xác định mức độ đạt được của trẻ ở các lĩnh vực phát triển theo từng giai đoạn, trên cơ sở đó điều chỉnh kế hoạch chăm sóc, GD cho giai đoạn tiếp theo. 

· 1.2. 2. Nội dung đánh giá
· Đánh giá mức độ phát triển của trẻ theo giai đoạn về thể chất, nhận thức, ngôn ngữ, tình cảm, kĩ năng xã hội và thẩm mĩ. 

1.2. 3. Phương pháp đánh giá
· Quan sát.
· - Trò chuyện, giao tiếp với trẻ.
· - Phân tích sản phẩm hoạt động của trẻ.
· - Sử dụng bài tập tình huống.
· - Trao đổi với cha, mẹ/người chăm sóc trẻ
1.2.4. Thời điểm và căn cứ đánh giá
· Đánh giá cuối độ tuổi (6, 12, 18, 24, 36 tháng) dựa vào kết quả mong đợi.

· - Đánh giá mức độ phát triển thể chất của trẻ cần sử dụng thêm chỉ số về cân nặng, chiều cao cuối độ tuổi.

1.2.5. Cách ghi chép:
· - Đánh giá trẻ nhà trẻ không diễn ra cùng một lúc, mỗi tháng, giáo viên lập danh sách các trẻ tròn 6, 12, 18, 24, 36 tháng tuổi nhận xét, đánh giá trẻ đã đạt hay chưa đạt các chỉ số tương ứng với tháng tuổi theo  ”Phiếu đánh giá sự phát triển của trẻ .... Tháng”
· Ví dụ

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 24 THÁNG TUỔI
-------o0o-------
· Họ và tên trẻ : .............................................................
· Ngày, tháng, năm sinh : 
............................................
· Nhóm trẻ : 
................................................................
· Giáo viên : 
.................................................................
	STT
	Nội dung chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	- Cân nặng bình thường của trẻ trai: 9,7 – 15,3 kg ; trẻ gái : 9,1 – 14,8 kg.
	
	

	2
	- Chiều cao bình thường của trẻ trai: 91,7 – 93,9 cm ; trẻ gái : 80,0 – 92,2cm.
	
	

	3
	- Biết lăn/bắt bóng với người khác.
	
	

	4
	- Xếp tháp, lồng hộp ; xếp chồng 3 - 4 hình khối.
	
	

	5
	- Biết thể hiện một số nhu cầu ăn uống, vệ sinh bằng cử chỉ/ lời nói.
	
	

	6
	- Chỉ/ gọi tên được một số đồ dùng, đồ chơi, con vật, quả quen thuộc.
	
	

	7
	- Chỉ/ lấy được đồ vật có màu đỏ hoặc xanh.
	
	

	8
	- Làm được theo chỉ dẫn một số yêu cầu đơn giản (lấy cốc uống nước, lau miệng, đi đến đây)
	
	

	9
	- Trả lời các câu hỏi : “Ai đây?”,”Cái gì đây?”,…”Ở đâu ? Thế nào ?”
	
	

	10
	- Nói được câu đơn 2 – 3 tiếng : đi chơi ; mẹ bế ; mẹ bế bé ;…
	
	

	11
	- Nhận ra bản thân trong gương ảnh.
	
	

	12
	- Thích nghe hát, vận động theo nhạc (giậm chân, lắc lư…)
	
	


PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 36 THÁNG TUỔI
-------o0o-------
· Họ và tên trẻ : .............................................................

· Ngày, tháng, năm sinh : 
............................................
· Nhóm trẻ : 
................................................................


· Giáo viên : 
................................................................. 
	TT
	Nội dung chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	- Cân nặng bình thường của trẻ trai : 11,2 – 18,3 kg ; trẻ gái: 10,8 – 18,1 kg
	
	

	2
	- Chiều cao bình thường của trẻ trai: 88,7 – 103,5 cm ; trẻ gái: 87,4 – 102,7cm.
	
	

	3
	- Tung – bắt được bóng với người khác ở khoảng cách 1m.
	
	

	4
	- Ném được vào đích ngang (xa 1 – 1,2m).
	
	

	5
	- Làm được một số việc tự phục vụ đơn giản (tự xúc ăn, uống nước, cài cúc áo)
	
	

	6
	- Nói được tên một số bộ phận cơ thể, đồ vật, hoa quả, con vật quen thuộc.
	
	

	7
	- Chỉ/lấy/gọi tên đồ vật có màu đỏ, vàng, xanh khi yêu cầu.
	
	

	8
	- Chỉ/lấy/cất đồ vật có kích thước to/ nhỏ theo yêu cầu.
	
	

	9
	- Diễn đạt được bằng lời nói các yêu cầu đơn giản.
	
	

	10
	- Trả lời các câu hỏi:”Ai đây?”,”Cái gì đây?”,”Làm gì?”.
	
	

	11
	- Đọc được bài thơ ngắn. Hát được bài hát ngắn đơn giản.
	
	

	12
	- Chào, tạm biệt, cảm ơn, ạ, vâng ạ khi được nhắc nhở.
	
	

	13
	- Bắt chước một số hành vi xã hội đơn giản (bế búp bê, cho búp bê ăn, nghe điện thoại).
	
	

	14
	- Thích tô màu, vẽ, năn, xé dán, xếp hình, xem tranh, nghe hát, hát, vận động theo nhạc.
	
	


· Căn cứ Phiếu đánh giá sự phát triển của cá nhân trẻ, tổng hợp thành Bảng đánh giá sự phát triển của nhóm trẻ ( cùng tròn tháng tuổi) và ghi vào ”Bảng kết quả đánh giá trẻ theo giai đoạn” để theo dõi cũng như trao đổi với cha mẹ trẻ. Có thể sử dụng kết quả đánh giá hàng ngày, không nhất thiết phải tổ chức buổi đánh giá riêng.

PHIẾU ĐÁNH GIÁ SỰ PHÁT TRIỂN
CỦA TRẺ 18 THÁNG TUỔI
-------o0o-------
· Họ và tên trẻ : .............................................................

· Ngày, tháng, năm sinh : 
............................................
· Nhóm trẻ : 
................................................................
· Giáo viên: ....................................................................
	TT
	Nội dung chỉ số
	Đạt
	Chưa đạt

	1
	- Cân nặng bình thường của trẻ trai : .... – .... kg ; trẻ gái: ........ – .......... kg
	
	

	2
	- Chiều cao bình thường của trẻ trai: .... – ...... cm ; trẻ gái: ........ – ..........cm.
	
	

	3
	Đi vững.
	
	

	4
	Thực hiện các cử động bàn tay; cầm, gõ, bóp, đập...đồ vật.
	
	

	5
	Chỉ số 5: Xếp tháp, lồng hộp; xếp chồng 3 - 4 hình khối.
	
	

	6
	Chỉ vào hoặc nói được tên một vài bộ phận của cơ thể, đồ dùng, đồ chơi, quả, con vật quen thuộc khi được hỏi.
	
	

	7
	Nói câu một từ thực hiện ý muốn (Ví dụ: bế- khi muốn bế; uống- khi muốn uống; măm- khi muốn ăn).
	
	

	8
	Nhận được hình ảnh bản thân trong gương khi được hỏi.
	
	

	9
	làm theo một số yêu cầu đơn giản của người lớn  vẫy tay chào...)
	
	

	10
	Thích nghe hát và vận động theo nhạc.
	
	


( Lưu ý:


-  Danh sách trẻ nên ghi những trẻ sinh trong cùng một tháng với nhau để dễ theo dõi trẻ.


- Đối với những trẻ mà thời điểm đánh giá rơi vào những tháng đầu mới đi nhà trẻ (VD tròn 6, 12, 18 tháng ...), nếu giáo viên không đánh giá được sự phát triển của trẻ, thì có thể hỏi cha mẹ trẻ và ghi lại, cũng như đề ra các biện pháp kích thích sự phát triển của trẻ.

Đối với những trẻ chưa được đánh giá lần nào vào cuối năm học, trẻ sinh tháng 6, 7, 8 (thiếu 1-3 tháng), giáo viên sử dụng các chỉ số phát triển của trẻ 36 tháng tuổi và coi đó là sự đánh giá cuối độ tuổi nhà trẻ trước khi lên mẫu giáo, cần chú thích về tháng tuổi của trẻ tại thời điểm thực hiện đánh giá.
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